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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 503 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27217741027 Đặng Nguyễn Song Anh MKT 379 SA K28QDM

2 28204601552 Bùi Lê Phương Anh MKT 379 SA K28QDM

3 28204648870 Trần Thị Mỹ Lan Anh MKT 379 SA K28QDM

4 28204651958 Phạm Hoàng Minh Ánh MKT 379 SA K28QDM

5 28214603030 Nguyễn Tuấn Bảo MKT 379 SA K28QDM

6 28204606436 Nguyễn Thị Ngọc Châu MKT 379 SA K28QDM NỢ HP

7 28204604975 Phạm Linh Đan MKT 379 SA K28QDM

8 28214600396 Trần Thành Đạt MKT 379 SA K28QDM

9 28204605669 Trương Thị Kim Đoan MKT 379 SA K28QDM

10 28206204156 Nguyễn Thùy Dung MKT 379 SA K28QDM

11 28214552802 Nguyễn Tiến Dũng MKT 379 SA K28QDM

12 28204602620 Phan Thị Hà MKT 379 SA K28QDM

13 28204627186 Huỳnh Giang Hạ MKT 379 SA K28QDM

14 28204654193 Nguyễn Thị Ngọc Hằng MKT 379 SA K28QDM

15 28204644594 Trần Thị Mỹ Hạnh MKT 379 SA K28QDM

16 28204600614 Nguyễn Thị Thuý Hậu MKT 379 SA K28QDM

17 28214601181 Huỳnh Đức Hiếu MKT 379 SA K28QDM

18 28214624014 Mai Văn Hoàn MKT 379 SA K28QDM

19 28214644940 Lê Văn Huy MKT 379 SA K28QDM

20 28204154258 Dương Ngọc Huyền MKT 379 SA K28QDM

21 28204306880 Ngô Thị Minh Huyền MKT 379 SA K28QDM

22 28204621472 Chung Tú Kiều MKT 379 SA K28QDM

23 28204401189 Huỳnh Thị Mỹ Linh MKT 379 SA K28QDM

24 28204601862 Nguyễn Thị Mai Linh MKT 379 SA K28QDM
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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204604660 Phạm Lê Mỹ Linh MKT 379 SA K28QDM

2 28204651654 Phan Thị Thuỳ Linh MKT 379 SA K28QDM

3 28206146838 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 379 SA K28QDM

4 28212405735 Lê Nhật Thành Long MKT 379 SA K28QDM

5 28214604353 Nguyễn Bảo Long MKT 379 SA K28QDM

6 28211126437 Trần Tuấn Minh MKT 379 SA K28QDM

7 28204600568 Lê Na MKT 379 SA K28QDM

8 28214645348 Nguyễn Hoài Nam MKT 379 SA K28QDM

9 28204600969 Trần Nguyễn Thu Nga MKT 379 SA K28QDM

10 28204602717 Huỳnh Thị Thúy Ngân MKT 379 SA K28QDM

11 28204606674 Trần Kỷ Khánh Ngân MKT 379 SA K28QDM

12 28204640403 Lê Huỳnh Thục Nghi MKT 379 SA K28QDM

13 28214638371 Hồ Tấn Nghĩa MKT 379 SA K28QDM

14 28204652563 Cao Bảo Ngọc MKT 379 SA K28QDM

15 28204602053 Võ Thị Ánh Ny MKT 379 SA K28QDM

16 28204633832 Huỳnh Thị Từ Ny MKT 379 SA K28QDM

17 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh MKT 379 SA K28QDM

18 28214646843 Phan Thanh Pháp MKT 379 SA K28QDM

19 28216247769 Bùi Đức Phú MKT 379 SA K28QDM

20 28204603263 Nguyễn Thị Hoài Phúc MKT 379 SA K28QDM

21 28214624660 Trương Quang Hoàng Phúc MKT 379 SA K28QDM

22 28204606112 Mạc Thị Phương MKT 379 SA K28QDM

23 28214605902 Hồ Hữu Quang MKT 379 SA K28QDM
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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214634171 Lê Minh Quang MKT 379 SA K28QDM

2 28214752704 Trương Minh Quang MKT 379 SA K28QDM

3 28204645907 Trần Thị Út Quyên MKT 379 SA K28QDM

4 28217337804 Đoàn Lê Sang MKT 379 SA K28QDM

5 28214654444 Nguyễn Văn Tài MKT 379 SA K28QDM

6 28204602035 Phạm Thị Thanh Tâm MKT 379 SA K28QDM

7 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng MKT 379 SA K28QDM

8 28214651033 Đào Sĩ Thắng MKT 379 SA K28QDM

9 28204652943 Nguyễn Phương Thanh MKT 379 SA K28QDM

10 28212746383 Nguyễn Khánh Thiện MKT 379 SA K28QDM

11 28214335649 Hoàng Phước Thiện MKT 379 SA K28QDM

12 28214601388 Hà Văn Thịnh MKT 379 SA K28QDM

13 28214605670 Nguyễn Danh Thịnh MKT 379 SA K28QDM

14 28204644295 Trần Như Anh Thư MKT 379 SA K28QDM

15 28204300434 Trần Thị Hoài Thương MKT 379 SA K28QDM

16 28214636424 Nguyễn Công Thương MKT 379 SA K28QDM

17 28206922735 Từ Huyền Ngọc Thuỳ MKT 379 SA K28QDM

18 28204601139 Huỳnh Thị Thủy Tiên MKT 379 SA K28QDM

19 28204627221 Trần Thị Thủy Tiên MKT 379 SA K28QDM

20 28214606862 Hà Văn Tính MKT 379 SA K28QDM

21 28214605825 Nguyễn Văn Tỉnh MKT 379 SA K28QDM

22 28204604238 Bùi Thị Ngọc Trâm MKT 379 SA K28QDM

23 28204643330 Phạm Thị Thùy Trang MKT 379 SA K28QDM

24 28204301110 Nguyễn Trần Thùy Trinh MKT 379 SA K28QDM
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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /3 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204605285 Đặng Huỳnh Tuyết Trinh MKT 379 SA K28QDM

2 28212701350 Lê Nhật Trung MKT 379 SA K28QDM

3 28214623205 Huỳnh Ngô Anh Tuấn MKT 379 SA K28QDM

4 28204637392 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 379 SA K28QDM

5 28204604126 Lê Thị Ánh Tuyết MKT 379 SA K28QDM

6 28204601720 Nguyễn Thu Uyên MKT 379 SA K28QDM

7 28204651508 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên MKT 379 SA K28QDM

8 28214637550 Lê Nguyễn Thục Uyên MKT 379 SA K28QDM

9 28204602335 Bùi Thảo Vân MKT 379 SA K28QDM

10 28204601525 Lê Nguyễn Tường Vi MKT 379 SA K28QDM

11 28209402313 Đinh Hà Vi MKT 379 SA K28QDM

12 28214603468 Trần Long Vũ MKT 379 SA K28QDM

13 28204636135 Phạm Thị Thảo Vy MKT 379 SA K30QDM

14 28204652429 Lê Nguyễn Như Ý MKT 379 SA K28QDM

15 28204634089 Lê Trần Thúy An MKT 379 SC K28QDM

16 28204548527 Phạm Hoàng Anh MKT 379 SC K28QDM

17 28204632878 Võ Thị Vân Anh MKT 379 SC K28QDM

18 28214643152 Nguyễn Đức Anh MKT 379 SC K28QDM

19 28204303629 Ngô Thị Thu Hà MKT 379 SC K28QDM

20 28204603604 Đinh Thị Ngọc Hà MKT 379 SC K28QDM

21 28204652440 Phạm Thị Mỹ Hà MKT 379 SC K28QDM

22 28204639013 Trương Thị Thanh Hằng MKT 379 SC K28QDM

23 28214644000 Nguyễn Xuân Hậu MKT 379 SC K28QDM
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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 510 /4 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214641623 Trần Đan Huy MKT 379 SC K28QDM

2 28214638525 Trần Nguyên Khang MKT 379 SC K28QDM

3 28214645422 Nguyễn Châu Kiệt MKT 379 SC K28QDM

4 28204605501 Đoàn Thị Mỹ Nga MKT 379 SC K28QDM

5 28204645867 Phan Thị Kim Ngân MKT 379 SC K28QDM

6 28204606283 Nguyễn Trần Bảo Ngọc MKT 379 SC K28QDM

7 28214603201 Nguyễn Chánh Nguyên MKT 379 SC K28QDM

8 28204604001 Lê Trần Như Nguyệt MKT 379 SC K28QDM

9 28214642985 Lê Thị Phương Nhi MKT 379 SC K28QDM

10 28204650956 Lê Thị Kiều Oanh MKT 379 SC K28QDM

11 28204600464 Bùi Thị Thu Phương MKT 379 SC K28QDM

12 28213548970 Nguyễn Oanh Quốc MKT 379 SC K28QDM

13 28204601433 Phạm Thị Thu Thảo MKT 379 SC K28QDM

14 28204601869 Lê Nguyễn Phương Thảo MKT 379 SC K28QDM

15 28204602890 Đỗ Thu Thảo MKT 379 SC K28QDM

16 28204649834 Đào Ngọc Anh Thư MKT 379 SC K28QDM

17 28204603713 Đoàn Thị Bích Thủy MKT 379 SC K28QDM

18 28216602951 Ngô Đình Toàn MKT 379 SC K28QDM

19 28204601295 Trần Thị Trang MKT 379 SC K28QDM

20 28204644286 Nguyễn Thị Thanh Trúc MKT 379 SC K28QDM

21 28204605703 Phan Thị Tường Vi MKT 379 SC K28QDM NỢ HP

22 28214647259 Lâm Văn Xuân MKT 379 SC K28QDM

23 28204625044 Tăng Thị Hải Yến MKT 379 SC K28QDM
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